
STT CHẾ ĐỘ ĂN MÃ SỐ BYT  CỮ ĂN 

01 NGÀY CƠM

CƠM BT2-Cơm 01 CỮ SÁNG 

BÌNH THƯỜNG 01 CỮ CƠM TRƯA 

01 CỮ CƠM CHIỀU 

01 NGÀY CHÁO  

CHÁO BT2-Cháo 01 CỮ CHÁO SÁNG 

BÌNH THƯỜNG 01 CỮ CHÁO TRƯA 

  01 CỮ CHÁO CHIỀU 

01 NGÀY (CƠM, CHÁO)

CƠM, CHÁO TN3-Cơm 01 CỮ SÁNG

SUY THẬN CẤP TN3-Cháo 01 CỮ CƠM, CHÁO TRƯA

01 CỮ CƠM, CHÁO  CHIỀU

01 NGÀY (CƠM, CHÁO)

CƠM, CHÁO TN6-Cơm 01 CỮ SÁNG

BỆNH THẬN MẠN TN6-Cháo 01 CỮ CƠM, CHÁO TRƯA

01 CỮ CƠM, CHÁO  CHIỀU

01 NGÀY (CƠM, CHÁO)

CƠM, CHÁO GM1-Cơm 01 CỮ SÁNG

VIÊM GAN CẤP GM1-Cháo 01 CỮ CƠM, CHÁO TRƯA

01 CỮ CƠM, CHÁO  CHIỀU

01 NGÀY (CƠM, CHÁO)

CƠM, CHÁO GM4-Cơm 01 CỮ SÁNG

VIÊM GAN MẠN GM4-Cháo 01 CỮ CƠM, CHÁO TRƯA

01 CỮ CƠM, CHÁO  CHIỀU

01 NGÀY (CƠM, CHÁO)

CƠM, CHÁO TN2-Cơm 01 CỮ SÁNG

VIÊM CẦU THẬN CẤP TN2-Cháo 01 CỮ CƠM, CHÁO TRƯA

01 CỮ CƠM, CHÁO  CHIỀU

01 NGÀY (CƠM, CHÁO)

CƠM, CHÁO TN10-Cơm 01 CỮ SÁNG

HỘI CHỨNG THẬN HƯ TN10-Cháo 01 CỮ CƠM, CHÁO TRƯA

  01 CỮ CƠM, CHÁO  CHIỀU

01 NGÀY (CƠM, CHÁO)

CƠM, CHÁO  SD2-Cơm 01 CỮ SÁNG

SUY DINH DƯỠNG SD2-Cháo 01 CỮ CƠM, CHÁO TRƯA

  01 CỮ CƠM, CHÁO  CHIỀU

01 NGÀY (CƠM, CHÁO)

CƠM, CHÁO DD1-Cơm 01 CỮ SÁNG

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG DD1-Cháo 01 CỮ CƠM, CHÁO TRƯA

  01 CỮ CƠM, CHÁO  CHIỀU

8

9

10

11
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2
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12 NHU CẦU KHÁC



GIÁ TIỀN 

60.000 đồng 

16.000 đồng 

22.000 đồng 

22.000 đồng 

50.000 đồng 

17.000 đồng 

17.000 đồng 

17.000 đồng 

60.000 đồng

16.000 đồng

22.000 đồng

22.000 đồng

60.000 đồng

16.000 đồng

22.000 đồng

22.000 đồng

60.000 đồng

16.000 đồng

22.000 đồng

22.000 đồng

60.000 đồng

16.000 đồng

22.000 đồng

22.000 đồng

50.000 đồng

10.000 đồng

20.000 đồng

20.000 đồng

60.000 đồng

16.000 đồng

22.000 đồng

22.000 đồng

60.000 đồng

16.000 đồng

22.000 đồng

22.000 đồng

60.000 đồng

16.000 đồng

22.000 đồng

22.000 đồng
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